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Định Nghĩa Các Từ Ngữ
Để hiểu về cuốn sổ tay này, quý vị cần duyệt qua các từ ngữ sau 
đây:

Trả lời – Trả lời trên văn bản cho một thỉnh cầu.

Nuôi giữ – Nuôi giữ kết hợp về pháp lý, nuôi giữ đơn độc về 
pháp lý, nuôi giữ đơn độc về mặt thể chất, hoặc bất cứ một sự 
kết hợp nào bởi đó.

Sự Tan Rã (Ly Dị) – Tiến trình theo đó một cuộc hôn nhân 
chấm dứt.

Vào Trình Diện – Một tài liệu nộp lên tòa có  nêu rõ ràng một 
cá nhân hoặc luật sư của người này sẽ trình diện tại một phiên 
tòa.

Bạo Động Trong Gia Đình – Toan tính gây ra hoặc gây 
thương tích cho thân thể đối với một thành viên trong gia đình 
hoặc sống trong nhà, hoặc đặt một thành viên trong gia đình 
hoặc sống cùng nhà và một tình trạng sợ bị gây hại đến thể 
chất. 

Người Giám Hộ Thay Mặt Về Pháp Lý (Guardian Ad Litem 
– GAL) – Một luật sư được tòa chỉ định để xem xét và bảo vệ 
cho lợi ích tốt nhất của đứa trẻ. Tòa án có thể ra lệnh các bên 
phải trả cho các lệ phí về GAL.

In Forma Pauperis – Một phương cách mà theo đó người 
nghèo khó được phép không phải trả cho lệ phí nộp đơn và 
các chi phí ngoài tòa.

Nuôi Giữ Kết Hợp Về Mặt Pháp Lý – Cha mẹ chia sẻ các 
quyền thực hiện quyết định, trách nhiệm, và quyền hạn có liên 
quan tới sức khoẻ, giáo dục, và phúc lợi của một đứa trẻ.
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Nuôi Giữ Kết Hợp Về Mặt Thể  Chất – Mỗi cha hoặc mẹ có 
các khoảng thời gian đáng kể nhưng không nhất thiết là đồng 
đều trong thời gian mà đứa trẻ ở cùng với mình hoặc đang 
chịu sự chăm sóc và giám sát của mình.

Phán Quyết về Sự Tan Rã – Một lệnh toà trong đó có các điều 
khoản cho biết về cuộc hôn nhân được chấm dứt.

Phán Quyết về Ly Thân Pháp Lý – Một lệnh toà trong đó có 
các điều khoản mà một cặp vợ chồng sẽ sống riêng biệt.
Thỉnh Cầu Bổ Sung – Một thỉnh cầu trên văn bản đối với tòa 
án để thay đổi các điều khoản cụ thể của một phán quyết về 
sự tan rã hoặc ly thân pháp lý.
Phán Quyết Bổ Sung – Một lệnh tòa trong đó có các thay 
đổi trong các điều khoản phán quyết về sự tan rã hoặc ly thân 
pháp lý.
Hòa Giải – Một tiến trình theo đó một người đã được đào tạo, 
trung lập, thường được tòa chỉ định, giúp cho cha mẹ thực 
hiện các quyết định về và cho các con của họ.
Kế Hoạch Làm Cha Mẹ – Một kế hoạch về cách mà cha mẹ 
sẽ chăm sóc và cung cấp cho phúc lợi của các con họ.
Thời Gian Làm Cha Mẹ – Thời gian mà mỗi cha hoặc mẹ 
dành ra cho con của mình.
Dịch Vụ Cá Nhân – Một quận trưởng hoặc người phục vụ 
riêng về tiến trình giao một giấy triệu tập cho người bị chống lại 
bởi người khác qua việc nộp lên một thỉnh cầu hoặc kiến nghị.
Thỉnh Cầu – Một yêu cầu trên văn bản gửi cho tòa để có hành 
động đối với một vấn đề nhất định.
Người Thỉnh Cầu – Người nộp lên tòa một thỉnh cầu.
Pro Se – Một người tự đại diện cho mình trong một phiên tòa 
mà không có sự giúp đỡ của một luật sư.
Bị Cáo – Người phải trả lời cho một thỉnh cầu.
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Nuôi Giữ Đơn Độc Về Mặt Pháp Lý – Cha mẹ chia sẻ các 
quyền thực hiện quyết định, trách nhiệm, và quyền hạn có liên 
quan tới sức khoẻ, giáo dục, và phúc lợi của một đứa trẻ.
Nuôi Giữ Đơn Độc Về Mặt Thể Chất – Một đứa trẻ cư ngụ chủ 
yếu với một người cha hoặc mẹ hoặc đang ở dưới sự chăm sóc 
và giám sát chủ yếu bởi một người cha hoặc mẹ.
Giấy Triệu Tập – Thông báo cho người bị nộp lên một đơn thỉnh 
cầu hoặc kiến nghị biết về ngày phải trình diện ngoài tòa hoặc 
trình ra một trả lời.
Nuôi Giữ Bởi Một Nhóm Thứ Ba – Một người khác, thường là 
một người bà con, được tòa nêu đích danh để có quyền nuôi giữ 
về mặt pháp lý và thể chất đối với một đứa trẻ.
Thăm Viếng – Quyền của một người cha hoặc mẹ được dành 
thì giờ ở với đứa con của mình.

Các Cha Mẹ Tự Đại Diện Cho Mình
Nếu quý vị dự tính tự đại diện cho bản thân mình trong một vấn 
đề về luật gia đình (ly dị, bổ sung việc nuôi giữ một đứa trẻ hoặc 
nuôi con, hoặc cương vị làm cha), quý vị bắt buộc phải hoàn tất 
Chương Trình Ý Thức Về Vụ Kiện và nộp lên tòa chứng chỉ của 
mình. Chương trình ý thức về vụ kiện có thể được tìm thấy nơi 
đây: https://www.selfrepresent.mo.gov/page.jsp?id=75609.

Các mẫu đơn và các nguồn trợ giúp khác cũng có thể được tìm 
trên trang mạng về “Tự Đại Diện”.
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Các Chương Trình Theo Lệnh Tòa

Giáo Dục Cho Cha Mẹ:
Chương trình giáo dục cha mẹ cho các bậc cha mẹ biết về nhiều 
tranh cãi và nan đề mà đứa trẻ phải đương đầu khi tình huống 
trong gia đình thay đổi và cung cấp thông tin cho cha mẹ để giúp 
họ nhận biết và đáp ứng các nhu cầu của con họ.

Cả cha lẫn mẹ phải tham dự buổi giáo dục về những ảnh hưởng 
của sự tan rã đối với một đứa trẻ. Tòa án cũng có thể ra lệnh 
cho đứa trẻ tham gia.

Tư Vấn Cho Đứa Trẻ:
Tòa án có thể ra lệnh tư vấn cho một đứa trẻ để giúp em đương 
đầu với những xúc cảm của mình và để đối phó tốt hơn đối với 
sự căng thẳng và thay đổi có liên quan trong sự tan rã của cha 
mẹ mình. 

Ai trả cho cho phí của các chương trình này?
Tòa án có thể chia bất kỳ chi phí nào cho các dịch vụ này giữa 
cha và mẹ.
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Hòa Giải
Hòa giải là gì?
Nếu cha mẹ không thể hợp tác với nhau để giải quyết các 
tranh tụng có liên quan tới con của họ, họ có thể thử qua 
biện pháp hòa giải. Hòa giải viên là một người trung lập đã 
được đào tạo để giúp cho cha mẹ giải quyết các bất đồng về 
các vấn đề nào có liên quan tới con cái.

Các ích lợi của hòa giải là gì?
Hòa giải có ích lợi vì nó:

• Giúp cho cha mẹ thiết lập được sự thỏa thoả thuận 
của riêng họ về những gì tốt nhất cho con của họ;

• Tạo cơ hội cho mỗi cha hoặc mẹ để bày tỏ quan điểm 
của mình;

• Tiết kiệm được thì giờ và phí luật sư;
• Thúc đẩy một sự truyền đạt sớm và có ý nghĩa giữa 

cha và mẹ; và
• Giảm bớt sự xung đột trong vòng tất cả các thành 

viên trong gia đình.  

Ai trả cho sự hòa giải?
Tòa án có thể chia bất kỳ chi phí nào cho các dịch vụ này 
giữa cha và mẹ.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?
Tên và số điện thoại của các tư vấn và hòa giải viên trong 
vùng của quý vị có thể hiện có ở văn phòng của thư ký lưu 
động tại tòa án địa phương của quý vị. 
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Kế Hoạch Làm Cha Mẹ
Kế hoạch làm cha mẹ là gì?
Kế hoạch làm cha mẹ là kế hoạch trên văn bản về cách cha 
mẹ sẽ chăm sóc và lo cho phúc lợi của con họ như thế nào. Kế 
hoạch làm cha mẹ:
• Phải luôn luôn “vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ”;
• Phải được trình lên tòa để được chấp thuận; và 
• Có tính cách ràng buộc đối với cha mẹ một khi được tòa án 

chấp thuận.

Điều gì đem lại lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ?
Luật pháp đòi hỏi tòa án phải xem xét các yếu tố sau 

đây:
• Ước nguyện của cha mẹ đứa trẻ về việc nuôi giữ và kế 

hoạch làm cha mẹ theo đề nghị đã được cả hai bên nộp lên.
• Nhu cầu cần có mối quan hệ thường xuyên, liên tục và có ý 

nghĩa của đứa trẻ với cả cha lẫn mẹ và khả năng và sự sẵn 
sàng của cha mẹ trong việc thực hiện tích cực các chức năng 
làm cha và làm mẹ cho nhu cầu của đứa trẻ.

• Sự tương tác và quan hệ hỗ tương của đứa trẻ với cha mẹ, 
anh chị em, và bất cứ người nào khác có thể ảnh hưởng 
đáng kể đến lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

• Cha hay mẹ nào có khuynh hướng cho đứa trẻ liên lạc 
thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa với người cha hay mẹ 
kia.

• Sự điều chỉnh của trẻ đối với nhà ở, trường học, và cộng 
đồng của em.

• Sức khoẻ tâm thần và thể chất của tất cả những cá nhân 
có liên quan, bao gồm bất cứ quá trình lạm dụng nào của 
bất cứ những người có liên quan. Nếu tòa án thấy rằng bạo 
lực trong gia đình xảy ra đúng vào khuôn mẫu đã được định 
nghĩa trong phần 455.010, và, nếu tòa án cũng thấy rằng việc 
cho quyền nuôi giữ đối với người cha hoặc mẹ lạm dụng là vì 
lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, thì tòa án sẽ đưa ra các phát hiện 
trên văn bản về sự kiện và kết luận của luật pháp. Các quyền 
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nuôi giữ và thăm viếng sẽ được ra lệnh theo cách bảo vệ tốt 
nhất cho đứa trẻ và bất cứ đứa trẻ hoặc trẻ em nào khác mà 
cha hoặc mẹ có quyền nuôi giữ hoặc thăm viếng, và cha mẹ 
hoặc thành viên khác trong gia đình hoặc gia hộ là nạn nhân 
của bạo động trong gia đình khỏi bị bất cứ sự nguy hại nào 
thêm.

• Ý định của cha hoặc mẹ trong việc dời nơi ở chính của đứa 
trẻ.

• Ước muốn của đứa trẻ về việc là ai sẽ là người nuôi giữ 
em. Sự kiện là cha hoặc mẹ cho con hoặc các con của mình 
học ở nhà, như đã được định nghĩa trong phần 167.031, sẽ 
không phải là yếu tố độc nhất mà tòa án cứu xét để quyết 
định việc nuôi giữ cho đứa con hoặc những đứa con đó.

Tại sao có một kế hoạch làm cha mẹ?
• Luật pháp bắt buộc theo 452.310.8, RSMo.
• Việc này cho phép cha mẹ chọn những gì có tác dụng tốt 

nhất cho con của họ.
• Việc này đặt nhu cầu của đứa trẻ lên trên các ước nguyện 

của cha hoặc mẹ.
• Nó có thể là một hướng dẫn để giải quyết cho các vấn đề sau 

này.
• Nó có thể giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ-con cái được 

tiếp tục.
• Để gia tăng tối đa tới mức độ cao nhất về lượng thời gian mà 

đứa trẻ có thể ở cùng với mỗi cha hoặc mẹ.

Khi nào tôi cần thực hiện một kế hoạch làm cha mẹ?
Người thỉnh cầu và người trả lời, hoặc là với tư cách cá 
nhân hoặc kết hợp, phải nộp lên một kế hoạch làm cha mẹ 
trong bất cứ sự tan rã hoặc ly thân về pháp lý trong đó có 
con cái.

Kế hoạch làm cha mẹ cũng phải được nộp lên khi yêu cầu 
bổ sung có liên quan tới các vấn đề về nuôi giữ, thăm viếng 
hoặc con cái.
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Kế hoạch phải được nộp lên trong vòng (30) ngày sau khi 
đã đưa giấy triệu tập hoặc nộp đơn xin vào trình diện, lấy 
điều nào xảy ra trước tiên.

Kế hoạch làm cha mẹ không bắt buộc nếu đứa trẻ trên 18 
tuổi. Tuy nhiên, tòa án vẫn có thể ra lệnh nộp kế hoạch làm 
cha mẹ hoặc các bên có thể đồng ý nộp lên một kế hoạch 
làm cha mẹ.

Kế hoạch làm cha mẹ có những gì trong đó?
Khi chuẩn bị kế hoạch làm cha mẹ của quý vị, nên nhớ thông tin 
cụ thể trong bốn lãnh vực sau đây phải được bao gồm:

Thời Gian Nuôi Giữ và Làm Cha Mẹ
Con quý vị, mỗi khi có thể, cần có sự liên lạc thường xuyên, tiếp 
tục và 
có ý nghĩa với cả cha lẫn mẹ. Kế hoạch của quý vị phải nêu rõ:
• Các sắp xếp nuôi giữ về pháp lý và về thể chất cho con của 

quý vị;
• Cha hoặc mẹ nào sẽ cung cấp nơi ở chính cho con của quý 

vị;
• Thời gian làm cha mẹ mà con quý vị sẽ ở với mỗi người cha 

hoặc mẹ là bao nhiêu kể cả lịch biểu cho những kỳ nghỉ hè 
và ngày nghỉ lễ;

• Nơi mà con quý vị sẽ được trao đổi và con quý vị sẽ được 
chuyên chở như thế nào cho tất cả thời gian làm cha mẹ đã 
quy định;

• Cha mẹ sẽ thực hiện và truyền đạt về các thay đổi cần thiết 
trong lịch biểu ghi thời gian làm cha mẹ như thế nào; và

• Bất cứ các giới hạn nào cần thiết để bảo vệ cho con quý vị.

Các Quyền và Trách Nhiệm Thực Hiện Quyết Định
• Cha mẹ nên thử chia sẻ trách nhiệm trong việc thực hiện mọi 

quyết định chính có liên quan tới con của họ.
• Kế hoạch của quý vị phải nêu rõ các quyết định sẽ được thực 

hiện như thế nào trong mọi lãnh vực đời sống của con quý vị, 
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bao gồm giáo dục, chăm sóc y khoa và nha khoa, lựa chọn 
các nhân viên y tế, chọn người giữ trẻ, các hoạt động, và dạy 
dỗ về tôn giáo.

• Nếu trách nhiệm thực hiện một quyết định thuộc bất cứ lãnh 
vực nào trong đời sống của con quý vị sẽ không được chia 
sẻ, kế hoạch của quý vị phải nêu rõ ai sẽ thực hiện một quyết 
định và phải giải thích lý do tại sao việc chia sẻ thực hiện 
quyết định không phải là lợi ích tốt nhất của con quý vị.

• Kế hoạch của quý vị phải nêu rõ cách thức cha mẹ sẽ truyền 
đạt thông tin như liên lạc riêng tư, gọi điện thoại, gửi thư, gửi 
thư điện tử, v.v.

Giải Quyết Tranh Tụng (Giải Quyết Vấn Đề)
Kế hoạch của quý vị phải nêu rõ cha mẹ sẽ giải quyết cho các 
bất đồng như thế nào về những vấn đề nào có liên quan tới con 
cái. Cha mẹ chỉ nên đưa nội vụ ra tòa như một biện pháp tối hậu 
để giải quyết cho các tranh tụng và trước tiên là:

• Cùng hợp tác để đạt đến một quyết định mà cả hai đều 
đồng ý là tốt nhất cho con của họ; hoặc

• Thử giải quyết cho sự tranh tụng một cách khác như tư 
vấn hoặc hòa giải.

Các Chi Tiêu cho Con Cái
Cả cha lẫn mẹ đều chịu trách nhiệm cho các chi tiêu của con họ. 
Kế hoạch của quý vị phải có số tiền hỗ trợ con cái trong đó để 
một người cha/mẹ cho người cha/mẹ kia. 

Có thể cần phải để trong kế hoạch của quý vị  cách thanh toán 
như thế nào đối với các mục khác, như bảo hiểm, chăm sóc y 
khoa và nha khoa, các chi phí về giáo dục, các hoạt động ngoại 
khóa, và giữ trẻ.

Điều này có lợi cho các bà mẹ/những người làm cha 
hơn không?
Có thể không có giữ thiên vị nào đối với người cha hoặc mẹ 
trong việc cho phép nuôi giữ vì tuổi của người cha/mẹ đó, giới 
tính, hoặc tình trạng tài chánh, cũng không phải vì tuổi hoặc giới 
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tính của đứa trẻ. Tòa án sẽ không cho là một người cha/mẹ, chỉ 
vì giới tính của người này, đủ điều kiện hơn là người cha/mẹ kia 
trong việc nhận lãnh sự nuôi giữ kết hợp hoặc đơn độc về pháp 
lý hoặc thể chất đối với đứa trẻ.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?
Quý vị có thể lấy thêm thông tin về các kế hoạch làm cha mẹ 
bao gồm những hướng dẫn và mẫu đơn về kế hoạch làm cha 
mẹ theo đề nghị từ:

• Một luật sư
• Một nhân viên hòa giải chuyên môn
• Văn phòng thư ký lưu động ở tòa án tại địa phương của quý 

vị
• https://www.selfrepresent.mo.gov/page.jsp?id=3832

* Không tòa án nào sẽ áp dụng bất cứ điều lệ địa phương, hình 
thức, hoặc thực thi đòi hỏi phải có một kế hoạch làm cha mẹ 
theo tiêu chuẩn hoặc theo mặc định cho các lệnh hoặc phán 
quyết chuyển tiếp, tạm thời, hoặc vĩnh viễn.

Cha Mẹ Làm Nhiệm Vụ Quân Sự
Các quyền khác nhau về việc nuôi giữ hoặc thăm viếng đứa trẻ 
được đặt ra cho các cha mẹ làm nhiệm vụ quân sự. Xem Phần 
452.413, RSMo để biết thêm thông tin chi tiết. Một số trong các 
quyền đó bao gồm:

• Tòa án không thể đưa ra một lệnh sau cùng để bổ sung lệnh 
nuôi giữ hoặc lệnh thăm viếng hiện hữu cho tới 90 ngày sau 
khi được bố trí làm nhiệm vụ chấm dứt;

• Việc bố trí làm nhiệm vụ hoặc có thể được bố trí đi làm nhiệm 
vụ không được dùng làm yếu tố duy nhất để bổ sung một 
lệnh nuôi giữ hoặc thăm viếng;

• Cho phép một lệnh nuôi giữ hoặc thăm viếng hiện hữu được 
bổ sung tạm thời để thích nghi với sự bố trí đi làm nhiệm vụ 
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của một người cha/mẹ và cho phép nuôi giữ hoặc thăm viếng 
vào thời gian nghỉ phép của người cha/mẹ đang được bố trí 
làm nhiệm vụ;

• Lệnh bổ sung tạm thời chấm dứt chậm lắm là 30 ngày sau 
khi người cha/mẹ được đi bố trí làm nhiệm vụ trở về;

• Tòa án có thể tuyển, với sự đồng ý của người cha/mẹ hiện 
đang được bố trí đi làm nhiệm vụ, các quyền thăm viếng của 
người cha/mẹ đang được bố trí sang một thành viên trong 
gia đình có quan hệ mật thiết đối với trẻ vị thành niên trong 
khoảng thời gian làm nhiệm vụ;

• Người cha/mẹ được bố trí đi làm nhiệm vụ có thể phải được 
phép, với sự cho phép của tòa, khai báo hoặc trình ra bằng 
chứng và tờ khai hoặc các phương tiện bằng điện tử trong 
các vấn đề về hỗ trợ, nuôi giữ, và thăm viếng;

• Nếu hiện không có lệnh nuôi giữ hoặc thăm viếng và được 
bố trí đi làm nhiệm vụ của một người cha/mẹ là tức thời, sau 
khi nộp đơn thỉnh cầu lúc đầu bởi một trong hai người cha 
hoặc mẹ này, tòa án sẽ định ra một phiên điều trần cấp tốc để 
thiết lập tình trạng nuôi giữ hoặc thăm viếng tạm thời.

Thỉnh Cầu Lệnh cho Gia Đình Tiếp Cận

Mục đích của Thỉnh Cầu để có Lệnh cho Gia Đình Tiếp Cận 
Là Gì?
Quý vị có thể nộp một đơn thỉnh cầu để có lệnh cho gia đình tiếp 
cận lên tòa án nếu tin rằng các quyền nuôi giữ của mình, thăm 
viếng hoặc nuôi giữ của nhóm thứ ba theo phán quyết về việc tan 
rã, ly thân hợp lý, tư cách làm cha hoặc bổ sung đã bị vi phạm, và:

1. Quý vị và người mà quý vị nộp đơn thỉnh cầu để chống lại là 
các bên trong phán quyết tan rã, ly thân hợp lý, tư cách làm 
cha hoặc bổ sung.

2. Quý vị có các quyền nuôi giữ, thăm viếng hoặc nuôi giữ của 
nhóm thứ ba theo phán quyết về tan rã, ly thân hợp lý, tư 
cách làm cha hoặc bổ sung. 
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3. Người mà quý vị đã nộp đơn thỉnh cầu chống lại đã từ chối 
hoặc ngăn trở các quyền của quý vị trong việc nuôi giữ 
hoặc thăm viếng hoặc nuôi giữ thuộc nhóm thứ ba không có 
nguyên do chính đáng.

Quý vị sẽ bắt buộc phải nêu trong thỉnh cầu của mình về việc 
người mà quý vị hiện đang nộp đơn chống lại đã vi phạm đến 
các quyền nuôi giữ hoặc thăm viếng hoặc nuôi giữ thuộc nhóm 
thứ ba mà không có lý do chính đáng như thế nào. Thư ký của 
tòa có thể giải thích cho quý vị thủ tục điền đơn. Quý vị không 
cần có luật sư để nộp đơn thỉnh cầu xin có lệnh cho gia đình.

Tôi cần thông tin nào để nộp đơn thỉnh cầu này?
Phán quyết về sự tan rã, ly thân pháp lý, cương vị làm cha hoặc 
bổ sung của quý vị có thông tin mà quý vị cần để điền vào bên 
thỉnh cầu bao gồm:

• Số hồ sơ tòa án
• Các số an sinh xã hội cho tất cả các bên
• Quận nơi phán quyết về sự tan rã, ly thân pháp lý, cương 

vị làm cha hoặc bổ sung được đưa ra.

Tôi nộp đơn thỉnh cầu này ở đâu?
Quý vị nộp đơn thỉnh cầu ở quận mà phán quyết về sự tan rã, 
ly thân pháp lý, cương vị làm cha đã được đưa ra. Nhưng, nếu 
phán quyết về sự tan rã, ly thân pháp lý, cương vị làm cha đã 
được bổ sung ở một quận khác không phải là quận mà phán 
quyết đã được đưa ra lúc đầu, quý vị nộp đơn thỉnh cầu ở quận 
mà phán quyết đã được bổ sung.

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp một Thỉnh Cầu để có Lệnh 
cho Gia Đình Tiếp Cận?
Quý vị sẽ nhận được một bản sao thỉnh cầu đã hoàn tất và các 
giấy triệu tập đã hoàn tất vào lúc quý vị nộp đơn thỉnh cầu. Giấy 
triệu tập cho quý vị biết về ngày, giờ, và tòa án nào mà phiên 
điều trần về thỉnh cầu sẽ được tổ chức. 
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Kết quả của việc nộp đơn Thỉnh Cầu để có Lệnh cho 
Gia Đình Tiếp Cận Có Thể Là Như Thế Nào?
Vào phiên điều trần lúc đầu, tòa án có thể ra lệnh giải quyết một 
biện pháp thay thế cho sự tranh tụng để giúp quý vị về những 
vấn đề khiến phải nộp đơn thỉnh cầu. Quý vị có thể bắt buộc phải 
tham dự nhiều hơn một buổi hòa giải. Bất cứ sự chi phí nào cho 
buổi hòa giải sẽ được thanh toán theo các tỷ lệ mà tòa án quyết 
định.

Thỉnh cầu không thể được dùng để thay đổi hoặc bổ sung bất cứ 
các điều khoản hiện hữu nào về việc nuôi giữ hoặc thăm viếng 
hoặc nuôi giữ của một nhóm thứ ba. Chỉ có các lệnh sau đây:

• Cung cấp một thời gian nuôi giữ hoặc thăm viếng hoặc 
nuôi giữ của một nhóm thứ ba không dưới hoảng thời 
gian bị từ chối;

• Tham gia trong việc tư vấn về tầm quan trọng của việc 
cung cấp cho đứa trẻ một quan hệ liên tục và có ý nghĩa 
với cả cha/mẹ; 

• Trả một khoản tiền phạt lên đến $500;
• Đặt ra một giao kèo hoặc ký quỹ để đảm bảo sự tuân thủ 

sau này đối với phán quyết;
• Trả cho chi phí của việc tư vấn để tái thiết lập quan hệ 

giữa cha mẹ và con cái;
• Trả cho các chi phí hợp lý do sự từ chối hoặc ngăn trở 

đến sự nuôi giữ hoặc thăm viếng hoặc sự nuôi giữ thuộc 
nhóm thứ ba.

Tôi có thể lấy một bản sao đơn Thỉnh Cầu để có Lệnh 
cho Gia Đình Tiếp Cận ở đâu?
Thư ký tại tòa án địa phương của quý vị có thể cung cấp cho quý 
vị đơn thỉnh cầu, cũng như các chỉ dẫn điền đơn, và báo cho quý 
vị biết về các chi phí của việc nộp đơn thỉnh cầu. Quý vị cũng có 
thể tiếp cận với các mẫu đơn trên trang mạng của tòa án: http://
www.courts.mo.gov/file.jsp?id=701. Quý vị cũng có thể tham 
khảo với một luật sư.
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Các Giả Định trong Việc Tính  
Toán Khoản Trợ Cấp Nuôi Con

Các giả định trong việc tính toán khoản trợ cấp nuôi 
con là gì?
Tòa Án Tối Cao Missouri đã nhận biết các yếu tố liên quan có các 
giả định được dùng trong hướng dẫn hỗ trợ cho con cái như sau:

• Không có bằng chứng nào là có các khuôn mẫu chi tiêu của 
quý vị cha mẹ ở Missouri khác biệt đáng kể so với những 
ước lượng trên toàn quốc về các chi phí nuôi con.

• Lịch biểu các nghĩa vụ cơ bản về hỗ trợ cho con cái được 
dựa trên khuôn mẫu chia sẻ về lợi tức, tìm cách chia ra thành 
từng phần khoản tiền mà cha mẹ đáng lẽ sẽ phải tiêu xài cho 
đứa trẻ nếu gia đình không bị phân ly.

• Tất cả số lợi tức cha mẹ được coi là lợi tức do đi làm kiếm 
được phải chịu các loại thuế bị giữ  lại của liên bang và tiểu 
bang và FICA.

• Lịch biểu về các nghĩa vụ cơ bản trong việc hỗ trợ cho con 
cái được soạn thảo bằng cách biến đổi lợi tức sau khi đã 
khấu trừ thành lợi tức gộp qua việc dùng các bảng để giữ lại 
cho một người.

• Lợi tức sau khi đã khấu trừ là lợi tức gộp trừ đi các điều chỉnh 
cho thuế của liên bang, tiểu bang và an sinh xã hội.

• Việc biến đổi từ lợi tức sau khi khấu trừ thành lợi tức gộp cho 
là được một miễn trừ và chịu khấu trừ theo tiêu chuẩn.

• Lịch biểu các nghĩa vụ cơ bản để hỗ trợ cho con cái cho là 
cha mẹ được quyền trừ thuế cho những đứa con mà mình hỗ 
trợ.

• Lịch biểu các nghĩa vụ cơ bản về hỗ trợ con cái đưa vào 
khoản “dự trữ để tự nuôi bản thân” để giải quyết cho nhu cầu 
của cha mẹ bị buộc phải hỗ trợ cho con cái để duy trì một tiêu 
chuẩn sống tối thiểu.

• Lịch biểu các nghĩa vụ cơ bản về hỗ trợ nuôi con loại trừ các 
chi tiêu của cha mẹ cho sự chăm sóc con cái và chia sẻ số 
tiền đóng bảo phí cho đứa trẻ và các chi tiêu bất thường về y 
khoa.
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• Các chi tiêu về y khoa không được hoàn lại quá $250.00 mỗi 
gian đình cho mỗi năm được coi là các chi tiêu bất thường về 
y khoa.

• Lịch biểu các nghĩa vụ cơ bản về hỗ trợ nuôi con không xét 
đến các chi phí mà cha mẹ bắt buộc phải trả cho việc hỗ trợ 
khi cha/mẹ nuôi giữ về mặt thể chất cho những đứa con mà 
mình được quyền hỗ trợ.

• Về việc điều chỉnh cho một phần tiền được chi tiêu cho con 
cái bởi người cha/mẹ có nghĩa vụ phải trả tiền nuôi con trong 
những thời kỳ viếng thăm hoặc nuôi giữ qua đêm của cha 
mẹ, số tiền hỗ trợ cơ bản cho con cái có thể được chia thành 
ba hạng mục chi tiêu.

Các chi tiêu khác nhau là các chi tiêu có liên quan tới đứa 
trẻ thay đổi trực tiếp về khoảng thời gian mà đứa trẻ ở với mỗi 
người cha/mẹ, như thực phẩm. Cứ cho là các chi tiêu thay đổi 
tiêu biểu cho 38% khoản hỗ trợ cơ bản cho đứa trẻ.

Các chi tiêu cố định trùng lặp là các chi tiêu có liên quan của 
đứa trẻ không thay đổi theo khoảng thời gian mà đứa trẻ ở với 
mỗi người cha/mẹ như diễn ra cho cả cha/mẹ, nơi cư trú. Cứ 
cho là các chi tiêu cố định trùng lặp tiêu biểu cho 30% khoản hỗ 
trợ cơ bản cho đứa trẻ.

Các chi tiêu cố định không trùng lặp là các khoản chi tiêu có 
liên quan tới đứa trẻ không thay đổi theo khoảng thời gian mà 
đứa trẻ ở với mỗi người cha/mẹ và thường diễn ra bởi cha mẹ 
mà đứa trẻ ở trong nhà trong một khoảng thời gian lâu hơn, như 
quần áo. Cứ cho là các chi tiêu cố định không trùng lặp tiêu biểu 
cho 32% khoản hỗ trợ cơ bản cho đứa trẻ.

Cứ cho là việc trả cho các chi tiêu cố định không trùng lặp (32%) 
không thay đổi ngay cả khi việc cấp cho quyền nơi giữ khiến cho 
đứa trẻ hoặc những đứa trẻ ở một thời gian đồng đều đáng kể 
với cả cha/mẹ (lên đến 50% mỗi năm), mức điều chỉnh tối đa 
nơi Hàng 11 chỉ cho lên đến 34%. Các chi tiêu cố định trùng lặp 
(30%) cộng với các chi tiêu thay đổi (38%) bằng 68%, và sự điều 
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chỉnh tối đa được chia ra đồng đều bằng 34%. Trong các hoàn 
cảnh thích hợp, sự điều chỉnh có thể lến đến 50%, đặc biệt là 
khi các chi tiêu cố định không trùng lặp chủ yếu được thanh toán 
bởi một người cha/mẹ có nghĩa vụ phải trả tiền nuôi con. 

Khoản tiền của bất cứ sự điều chỉnh nào mà một người cha/mẹ 
có nghĩa vụ phải thanh toán cho sự hỗ trợ được quyền lãnh một 
phần trong các khoản tiền chi tiêu cho những đứa trẻ phải theo 
thủ tục này trong các khoảng thời gian thăm viếng hoặc nuôi giữ 
qua đêm cứ cho là sẽ xảy ra cho người cha/mẹ có nghĩa vụ phải 
trả cho sự hỗ trợ:

1. Không có các chi tiêu đáng kể nào những đứa trẻ nếu người 
cha/mẹ đó hành xử việc thăm viếng hoặc nuôi giữ ít nhất 
hơn 36 thời kỳ mỗi năm;

2. Các chi tiêu thay đổi cho những đứa trẻ nếu người cha/mẹ 
đó hành xử quyền được thăm viếng hoặc nuôi giữ trong 36 
thời kỳ trở lên mỗi năm;

3. Các chi tiêu cố định trùng lặp cho những đứa trẻ nếu người 
cha/mẹ đó hành xử quyền được thăm viếng hoặc nuôi giữ 
trong 110 thời kỳ ngủ qua đêm trở lên mỗi năm; và

4. Không có các chi tiêu cố định không trùng lặp đáng kể nào 
cho những đứa trẻ.

Tôi có thể lấy một bản sao các hướng dẫn nuôi con ở đâu?
Quý vị có thể lấy một bản sao của Mẫu 14 mang tựa đề “Từ 
Tính Toán Số Tiền Nuôi Con Theo Giả Định,” cùng với các Chỉ 
Dẫn để Điền Đơn và Đưa Ra các Góp Ý cho việc Sử Dụng từ:

• Một luật sư;
• Các Điều Lệ Của Tòa Án Tối  Cao Missouri, Quyển I;
• Văn phòng thư ký ở tòa án tại địa phương của quý vị;
• Thư viện tại địa phương của quý vị; hoặc
• www.courts.mo.gov/page.jsp?id=638
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Hỗ Trợ Nuôi Con & Ghi Danh Vào Đại Học

Để duy trì khả năng hội đủ điều kiện để nhận sự hỗ trợ nuôi con 
sau khi tốt nghiệp trung học lên đến tuổi 21 một đứa trẻ phải:

1. Ghi danh học toàn thời gian trước ngày 1 Tháng Mười sau 
khi tốt nghiệp trung học;

2. Ghi danh vào và hoàn tất ít nhất 12 giờ tín điểm mỗi học kỳ, 
và có điểm thành đạt trong ít nhất nửa số giờ tín điểm đã ghi 
danh, không kể  học hè, hoặc ghi danh và hoàn tất ít nhất 9 
giờ tín điểm mỗi học kỳ nếu làm việc ít nhất 15 giờ mỗi tuần;

3. Đạt được điểm số đủ cho mỗi học kỳ để tái ghi danh cho học 
kỳ kế tiếp; 

4. Vào lúc bắt đầu mỗi học kỳ, nộp cho mỗi cha/mẹ những điều 
sau đây:

• Một học bạ mà nhà trường cung cấp trong đó có các khoá 
học ghi danh học và đã hoàn tất mỗi kỳ,

• Điểm số và tín điểm nhận cho mỗi khóa học, và
• Một tài liệu chính thức, trong đó có nêu các khoá học đã 

ghi danh học cho học kỳ kế tiếp.
5. Trình ra, sau khi có sự yêu cầu thông báo về điểm số của trẻ 

bởi một người cha/mẹ không nuôi giữ, các tài liệu bắt buộc 
phải gửi cho người cha/mẹ không nuôi giữ trong vòng ba 
mươi ngày sau khi nhận được điểm số từ nhà trường. Nếu 
trẻ không đưa ra được các tài liệu theo yêu cầu, việc trả tiền 
hỗ trợ nuôi con có thể chấm dứt mà không bị tích lũy bất 
cứ khoản tiền nuôi con nào và sẽ không hội đủ điều kiện để 
được lập hồ sơ lại; và

6. Việc không tuân thủ theo các đòi hỏi trong thông báo này có 
thể dẫn đến việc bị mất khả năng hội đủ điều kiện để nhận sự 
hỗ trợ trong thời gian học kỳ hoặc chấm dứt sự hỗ trợ nuôi 
con.
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Chấm Dứt Hỗ Trợ Nuôi Con
Nghĩa vụ của một người cha/mẹ trong việc trả tiền hỗ trợ nuôi 
con có thể được chấm dứt mà không phải qua một thủ tục nào 
thêm về pháp lý hoặc hành chánh chỉ khi nào có yêu sách là 
không còn đứa trẻ nào cần sự hỗ trợ:

• Cha/mẹ nhận sự hỗ trợ cho con cái cung cấp một bản khai 
hoặc tờ khai có tuyên thệ báo cho biết rằng người cha/mẹ trả 
tiền hỗ trợ cho sự tự túc của đứa trẻ và một bản sao của bản 
khai hoặc tờ khai có tuyên thệ được nộp lên tòa nếu lệnh 
thiết lập sự hỗ trợ là một lệnh về mặt tư pháp hoặc FSD-CSE 
nếu lệnh thiết lập sự hỗ trợ là một lệnh hành chánh. Tòa án 
có thể đưa ra phán quyết chấm dứt sự hỗ trợ con cái mà 
không cần phải ra trình diện ngoài tòa bởi bất cứ bên nào. 

• Cha/mẹ trả cho việc nộp bản khai hoặc tờ khai có tuyên thệ 
về việc nuôi con lên tòa nếu lệnh thiết lập sự hỗ trợ là một 
lệnh tư pháp hoặc nộp lên FSD-CSE nếu lệnh là thiết lập sự 
hỗ trợ là một lệnh hành chánh, nêu rõ rằng đứa trẻ đã được 
tự túc và nền tảng dựa trên sự kiện cho việc tự túc. Khi bản 
khai hoặc tờ khai có tuyên thệ được tòa hoặc FSD-CSE, đưa 
cho, nếu áp dụng, người nhận sự hỗ trợ cho con cái; người 
này xác nhận trên văn bản rằng đứa trẻ đã được tự túc, hoặc 
người nhận sự hỗ trợ con cái không trả lời trong vòng 30 
ngày sau khi nhận được tờ khai về việc chấm dứt. Tòa án có 
thể đưa ra phán quyết chấm dứt sự hỗ trợ con cái mà không 
cần phải ra trình diện ngoài tòa bởi bất cứ bên nào.

• Cha/mẹ trả cho việc nộp bản khai hoặc tờ khai có tuyên thệ 
về việc nuôi con lên tòa nếu lệnh thiết lập sự hỗ trợ là một 
lệnh tư pháp hoặc nộp lên FSD-CSE nếu lệnh là thiết lập sự 
hỗ trợ là một lệnh hành chánh, nêu rõ rằng đứa trẻ đã được 
tự túc và nền tảng dựa trên sự kiện cho việc tự túc. Khi bản 
khai hoặc tờ khai có tuyên thệ được tòa hoặc FSD-CSE, đưa 
cho, nếu áp dụng, người nhận sự hỗ trợ từ chối bản khai 
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hoặc tờ khai có tuyên thệ. Tòa án hoặc FSD-CSE sẽ coi bản 
khai hoặc tờ khai có tuyên thệ như một yêu cầu để có một 
phiên điều trần và sẽ tiến hành phân xử và giải quyết cho yêu 
cầu có được phiên điều trần theo luật pháp cho phép. Tòa 
án có thể đưa ra phán quyết chấm dứt sự hỗ trợ con cái mà 
không cần phải ra trình diện ngoài tòa bởi bất cứ bên nào.

Dời chỗ ở
Dời chỗ ở là gì?
Dời chỗ ở có nghĩa là đổi nơi ở chính của đứa trẻ trong một thời 
kỳ từ chín mươi (90) ngày hoặc hơn, nhưng không bao gồm sự 
vắng mặt tạm thời khỏi nơi ở chính.

Điều gì xảy ra nếu tôi muốn dời chuyển hoặc dọn đi nơi 
khác cho con của tôi?
Nếu quý vị muốn dời chỗ ở cho con của mình, hoặc nếu quý 
vị có quyền nuôi giữ hoặc thăm viếng con mình và muốn dời 
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chuyển, quý vị phải:

• Thông báo cho bất cứ người  nào có các quyền nuôi giữ 
hoặc thăm viếng về kế hoạch dời chỗ ở hoặc di chuyển của 
quý vị.

• Cung cấp một bản thông báo qua thư bảo đảm, cần có biên 
nhận hồi đáp, ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi quý vị dự 
tính dời chỗ ở hoặc di chuyển đi nơi khác.

• Bao gồm thông báo (trừ khi lệnh tòa cho biết là quý vị không 
cần phải làm điều này):

∙  Thành phố nơi cư trú mới của quý vị và, nếu biết, địa chỉ 
và số điện thoại mới của quý vị;

∙  Ngày mà quý vị dự tính dời chỗ ở hoặc chuyển đi nơi 
khác;

∙  Các lý do mà quý vị dự tính dời chỗ ở, nếu áp dụng; và
∙  Quý vị nghĩ kế hoạch nuôi giữ và thăm viếng sẽ thay đổi 

như thế nào, nếu áp dụng.

• Việc không cung cấp thông báo về việc dời chỗ ở theo đề 
nghị có thể dẫn đến việc tòa ra lệnh thay đổi nuôi giữ hoặc 
thăm viếng.

Làm thế nào mà người chồng/vợ cũ của tôi ngăn không 
cho tôi dời chỗ ở?
Quý vị có thể dời chỗ ở cho con mình 60 ngày sau khi thông báo 
về việc dời chỗ ở đã được đưa ra trừ khi người chồng/vợ cũ 
của quý vị nộp đơn thỉnh cầu lên tòa yêu cầu có một lệnh ngăn 
không cho rời chỗ ở. Thỉnh cầu này phải được nộp lên trong 
vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo dời chỗ ở và sẽ 
được đính kèm bởi một tờ khai có tuyên thệ nêu rõ các sự kiện 
hỗ trợ cho việc ngăn rời chỗ ở.  

Quý vị sau đó nộp một bản trả lời trong vòng 14 ngày trong đó 
có tờ khai nêu rõ các sự kiện hỗ trợ cho việc rời chỗ ở, cũng như 
lịch biểu đã được sửa đổi về việc nuôi giữ và thăm viếng con 
của mình.
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Sự bất đồng về việc dời chỗ ở được giải quyết như thế 
nào?
Cha mẹ nên thử nhất trí về việc dời chỗ ở theo đề nghị có nên 
xảy ra hay không bằng cách làm theo những bước trong phần 
Giải Quyết Tranh Tụng thuộc kế hoạch làm cha mẹ của họ. 

Nếu cha mẹ đồng ý, tòa án có thể ra lệnh một kế hoạch làm cha 
mẹ khác, bao gồm một lịch biểu đã được sửa đổi về nuôi giữ và 
thăm viếng đứa trẻ, mà không cần phải có một phiên điều trần.

Nếu cha mẹ không thể đồng ý được, tòa án sẽ quyết định là việc 
dời chỗ ở được đưa ra có thành tín hay không và có vì quyền lợi 
tốt nhất của đứa trẻ hay không.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?
Luật sư của quý vị có thể trả lời cho bất cứ câu hỏi nào và đưa 
cho quý vị sự khuyên nhủ về các quyền và trách nhiệm pháp lý 
của quý vị.

Cương vị làm cha
Cương vị làm cha là gì?
Cương vị làm cha có nghĩa là quan hệ cha con hợp pháp. Luật 
Missouri chỉ công nhận người cha hợp pháp mới có các quyền 
và trách nhiệm, bao gồm thăm viếng hoặc nuôi giữ và hỗ trợ cho 
con. Nếu cha mẹ lập gia đình với nhau, thì người chồng được 
coi là cha của đứa bé khi sinh ra trong cuộc hôn nhân. Nếu đứa 
bé được sinh ra trước hôn nhân và cha mẹ sau cùng lấy nhau, 
thì đứa trẻ được hợp thức hóa. Một đứa trẻ có cha mẹ không lập 
gia đình với nhau thì không có cha hợp pháp trừ khi người cha 
này thiết lập cương vị làm cha.

Tại sao phải thiết lập cương vị làm cha?
Việc biết được cha mẹ là ai có thể cho đứa trẻ một cảm quan 
phụ thuộc. Các vấn đề đặc biệt về sức khỏe trong gia đình có 
thể cần được nhận biết. Các hãng sở thường đòi hỏi phải thiết 
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lập cương vị làm cha trước khi người cha có thể bỏ tên đứa bé 
trẻ này vào kế hoạch bảo hiểm sức khỏe của mình. Về mặt pháp 
lý đứa trẻ không được quyền nhận sự hỗ trợ của người cha cho 
tới khi cương vị làm cha được thiết lập. Việt thiết lập cương vị 
làm cha đảm bảo là đứa trẻ hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi 
An Sinh Xã Hội và cựu quân nhân mà em có thể được hưởng.

Cương vị làm cha được thiết lập như thế nào?

Cương vị làm cha có thể được thiết lập sau khi em bé 
ra đời và cha mẹ ký tên vào Tờ Khai Có Tuyên Thệ Xác 
Nhận Cương Vị làm Cha  ở bệnh viện, trước khi bệnh viện 
nộp đơn xin giấy khai sinh cho đứa bé. Tên của người cha 
được cho vào giấy khai sinh và người đàn ông này trở 
thành người cha hợp pháp.

Khi Tờ Khai Có Tuyên Thệ Xác Nhận Cương Vị làm Cha 
chưa được hoàn tất ở bệnh viện, cha mẹ có thể liên lạc 
với Missouri Bureau of Vital Records tại số (573) 751-6378 
hoặc Missouri Family Support Division (FSD) tại số (800) 
859-7999 để lấy một Tờ Khai Có Tuyên Thệ.

Người mẹ hoặc người đàn ông tin rằng mình có thể là cha 
của đứa bé có thể làm đơn xin trợ giúp của FSD để thiết 
lập cương vị làm cha. Cha hoặc mẹ cũng có thể bàn với 
một luật sư riêng.

Khi cha mẹ không đồng ý thiết lập cương vị làm cha, FSD hoặc 
tòa có thể ra lệnh thử nghiệm về di truyền. Nếu thử nghiệm về 
di truyền cho thấy ít nhất 98% khả năng là người đàn ông là cha 
ruột của đứa trẻ, theo luật của Missouri, người này được coi là 
người cha. Nếu người đàn ông được phát hiện thấy là cha của 
đứa trẻ thì người này có thể được lệnh phải trả cho chi phí thử 
về di truyền. FSD hoặc tòa án có thể đưa ra một lệnh thiết lập 
cương vị làm cha mà không cần có sự chấp thuận của cha mẹ.
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Để cha/mẹ xác nhận về việc nuôi giữ hoặc thăm viếng cương vị 
làm cha phải được thiết lập. 

Vậy nếu tôi không phải là cha ruột của (những) đứa trẻ 
thì sao?
Nếu cương vị làm cha chưa được thiết lập và quý vị tin rằng 
mình không phải là cha ruột của (những) đứa trẻ, quý vị có 
quyền nộp đơn thỉnh cầu tòa bỏ cương vị làm cha qua một bên. 
Để chứng minh cương vị làm cha, quý vị phải cung cấp cho tòa 
một tờ khai có tuyên thệ với đơn xin cho biết là có bằng chứng 
nhưng chưa được xem xét lúc đưa ra phán quyết lúc đầu, và 
một trong những điều sau đây:

1. Đã thử nghiệm về di truyền trong vòng 90 ngày trước khi nộp 
đơn thỉnh cầu và kết quả thử nghiệm được đính kèm với tờ 
khai, cho biết người làm đơn thỉnh cầu đã bị loại ra vì không 
phải là cha của đứa trẻ; hoặc

2. Người làm đơn thỉnh cầu xin tòa ban lệnh thử về di truyền để 
biết về cương vị làm cha.

Nếu, dựa trên thử nghiệm di truyền, quý vị bị loại vì không phải 
là cha, tòa sẽ:

• Tuyên bố bỏ qua phán quyết về cương vị làm cha và sự hỗ 
trợ.

• Loại bỏ bất cứ số tiền trả chậm nào để nuôi con có thể đã 
được tích lũy cho (những) đứa trẻ .

• Ra Lệnh cho Ban Dịch Vụ Y Tế và Người Cao Niên đổi (các) 
giấy khai sinh của (những) đứa trẻ.
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Luật Có Liên Quan Tới Ấn Bản này
Luật phác họa thông tin có trong cuốn sổ tay này có thể tìm 
thấy trong các Phần từ 452.310 tới 452.930, và 210.817 tới 
210.854, RSMo.

Để biết thêm thông tin xin liên lạc:

Soạn thảo bởi:
Tiểu Bang Missouri –– Quản Trị Viên Văn Phòng Tòa Tiểu 

Bang 
Sửa lại Tháng Hai 2017




